
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
_______ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2007

TH Ô N G  TƯ
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với  

các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ 
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 1/11/2005 của Chính phủ 
ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính áp dụng đối với các chương 
trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như sau:

Phần I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
I. Phạm vi áp dụng
1. Thông tư này áp dụng cho quá trình chuẩn bị và thục hiện các chương 

trình, dự án (sau đây viết tắt là “dự án”) được tài trợ bằng nguồn ODA vay ưu 
đãi; ODA không hoàn lại (viện trợ không hoàn lại) đồng tài trợ trong các dự án 
ODA vốn vay và các nguồn vốn ODA vay hỗn hợp.

2. Đối với một số dự án ODA có đặc thù riêng, tùy theo yêu cầu quản lý 
và theo đề nghị của Cơ quan chủ quản dự án, Bộ Tài chính có thể ban hành 
hướng dẫn cụ thể áp dụng riêng cho các dự án này.

3. Các dự án ODA viện trợ không hoàn lại thực hiện độc lập (không đồng 
tài trợ với các dự án ODA vay ƯU đãi) áp dụng thông tư hướng dẫn chế độ quản 
lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 
thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính.

II. Nguyên tắc quản lý
1. Nguồn vốn ODA để đầu tư cho các dự án là nguồn vốn của Ngân sách 

Nhà nước (NSNN), phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách và quản lý, sử
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dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn 
Luật hiện hành.

2. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối 
các dự án ODA theo quy định hiện hành.

3. Chủ quản dự án, Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
thực hiện các dự án theo đúng các cam kết đã quy định trong các điều ước quốc 
tê, các quy định của Nhà nước vê thực hiện chương trình, dự án, quản lý tài 
chính, thực hiện chế độ lập kế hoạch tài chính, hạch toán kế toán, kiểm toán, 
quyết toán, quản lý tài sản dự án, báo cáo theo các quy định hiện hành của Nhà 
nước và các quy định tại Thông tư này.

III . Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với các d ự  án sử dụng 
vốn ODA

1. Các chủ dự án, các cơ quan chủ quản khi xây dựng danh mục yêu cầu 
tài trợ ODA phải kiến nghị cơ chế tài chính trong nước (cấp phát từ NSNN, cho 
vay lại từ NSNN hoặc câp phát một phán, cho vay lại một phần từ NSNN) để Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trinh Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP.

2. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Danh mục tài trợ chính thức, 
các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ quản, chủ dự án chịu trách nhiệm xây 
dựng và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, trong văn 
kiện dự án và quyết định phê duyệt dự án liên quan đến các nội dung tài chính 
cần nêu rõ:

a) Cơ chế tài chính trong nước sử dụng các nguồn vốn ODA đầu tư cho 
dự án (cấp phát từ NSNN, cho vay lại từ NSNN, hoặc cấp phát một phần, cho 
vay lại một phàn từ NSNN đối với nguồn vốn ODA).

b) Tính chất sử dụng vốn của dự án (dự án xây dựng cơ bản; dự án hành 
chính sự nghiệp; dự án cho vay lại/tín dụng; hay dự án hỗn hợp).

c) Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng (của các cấp ngân sách, của các đối 
tượng tham gia dự án như doanh nghiệp, tô chức tín dụng, người hưởng lợi từ dự
án).

3. Đối với các dự án thực hiện theo cơ chế cho vay lại từ NSNN, trong 
văn kiện dự án và quyết đinh phê duyệt dự án cần xác định rõ các điều kiện cho 
vay lại theo đúng quy định tại Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của 
Chính phủ. Trường hợp khác đi, cơ quan chủ quản dự án phải có ý kiến thống 
nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi phê duyệt dự án.

4. Đối với các dự án có nội dung thiết kế cụ thể không hoàn toàn đúng 
theo nội dung đề cương chi tiết đã trình khi đề xuất danh mục dự án, cơ quan 
chủ quản dự án phải báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tr ình 
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính trong nước đối với dự án trước khi phê 
duyệt dự án.

2



5. Cơ chế tài chính trong nước sử dụng các nguồn vốn ODA cho dự 
án được xác định như sau:

a) Các dự án ODA thuộc đối tượng ngân sách cấp phát là các dự án đầu tư 
cơ sở hạ tầng công cộng, phúc lợi xã hội, các dự án thuộc lĩnh vực khác không 
có khả năng thu hồi vốn trực tiếp và là đối tượng chi của ngân sách nhà nước 
theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành, bao gôm cả trường hợp 
ngân sách địa phương được vay lại vốn vay nước ngoài từ ngân sách trung ương 
để cấp phát cho dự án, được cấp phát từ nguồn vốn ODA theo cơ chế cấp phát 
vốn ngân sách nhà nước.

Vốn đối ứng cho các dự án thuộc diện ngân sách cấp phát do NSNN 
(trung ương, địa phương) đảm bảo, được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm 
theo nguồn vốn xây dựng cơ bản hoặc hành chính sự nghiệp tương ứng với nội 
dung chi tiêu của dự án.

b) Các dự án ODA thuộc đối tượng cho vay lại toàn bộ hoặc cho vay lại 
một phần là các dự án có khả năng thu hồi toàn bộ hoặc một phần vốn, bao gồm 
cả các dự án tín dụng sẽ áp dụng cơ chế cho vay lại toàn bộ hoặc cho vay lại một 
phần, cấp phát một phần nguồn vốn ODA tùy theo khả năng hoàn vốn của dự
án.

Điều kiện cho vay lại cụ thể nguồn vốn ODA (cho vay lại toàn bộ hoặc 
cho vay lại một phần vốn ODA, đối tượng nhận vay lại, đồng tiền cho vay lại, trị 
giá cho vay lại, thời hạn cho vay lại, lãi suất cho vay lại, các loại phí theo quy 
định của nhà tài trợ, phí cho vay lại trong nước, v.v...) được xác định trong quá 
trình chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án căn cứ theo Quy chế cho vay lại 
nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và/ hoặc thoả thuận với nhà tài trợ.

Chủ dự án ODA cho vay lại toàn bộ, chủ dự án ODA một phần cấp phát, 
một phần cho vay lại chịu trách nhiệm bố trí toàn bộ vốn đối ứng, đồng thời chủ 
dự án phải giải trình đầy đủ về khả năng kế hoạch đảm bảo đủ vốn đối ứng trước 
khi ký hợp đồng vay lại.

Chủ dự án ODA vay lại phải chuẩn bị và gửi các cơ quan liên quan (Bộ 
Tài chính, cơ quan cho vay lại) hồ sơ dự án bao gồm cả phương án tài chính của 
dự án phù hợp các quy định hiện hành về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài 
của Chính phủ.

6. Tính chất sử dụng vốn của dự án được xác định theo các loại hình
dự án sau:

a) Dự án xây dựng cơ bản (sau đây viết tắt là “XDCB”): Là dự án đầu tư 
liên quan đến việc xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây 
dựng nhằm mục đích phát triển, duy tu, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản 
phẩm dịch vụ trang thiết bị đi kèm công trình;

b) Dự án hành chính sự nghiệp (sau đây viết tắt là “HCSN”): Là dự án 
đầu tư cho các nội dung chi có tính chất HCSN theo quy định của Mục lục 
NSNN;
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c) Dự án hỗn hợp vừa XDCB, HCSN và cho vay lại là dự án kết hợp ít 
nhất 2 trong 3 nội dung chi có tính chất XDCB, HCSN, cho vay lại (gồm cả cho 
vay lại các dự án tín dụng hoặc hợp phần tín dụng).

Đối với dự án hỗn hợp, chủ dự án cần xác định rõ các thành phần hay nội 
dung chi của dự án thuộc nguồn vốn XDCB và thuộc nguồn vốn HCSN. Trường 
hợp đặc biệt, nêu nội dung chi của dự án có tính hỗn hợp nhưng dự án muốn áp 
dụng một loại tính chất chi hoặc XDCB hoặc HCSN thì chủ dự án phải giải trình 
rõ trong quá trình chuẩn bị và trình duyệt dự án.

7. Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng được xác định rõ về nội dung và mức 
vốn đối ứng đóng góp trong dự án theo các nguyên tắc sau:

a) Ngân sách trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng cho các dự 
án hoặc hợp phần dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương (theo 
Điề u 31 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002), do cơ quan trung ương là chủ dự 
án/hợp phần dự án trực tiếp quản lý và thực hiện;

b) Ngân sách địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng cho các dự 
án hoặc hợp phân dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương (theo 
Điêu 33 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002), do các cơ quan địa phương là 
chủ dự án/hợp phần dự án trực tiếp quản lý và thực hiện;

c) Doanh nghiệp, ngân hàng/tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm bố trí vốn 
đối ứng cho dự án hoặc hợp phần dự án do doanh nghiệp, ngân hàng hoặc tổ 
chức tín dụng là chủ dự án/hợp phần dự án;

d) Người hưởng lợi có trách nhiệm đóng góp phần vốn đối ứng (bằng tiền, 
hiện vật hoặc công lao động) theo thiết kế của dự án.

8. Quản lý tài chính đối với các chương trình , d ự án kèm theo khung 
chính sách, các khoản hỗ trợ  ngân sách (hỗ trợ ngân sách chung hoặc hỗ trợ 
ngân sách có mục tiêu cụ thể):

a) Nguồn vốn ODA của các chương trình, dự án kèm theo khung chính 
sách, các khoản hỗ trợ ngân sách là nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho NSNN, đirợc 
sử dụng chi cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước hoặc 
chi hỗ trợ cho các mục tiêu cụ thể của NSNN theo thỏa thuận với nhà tài trợ. 
Việc sử dụng nguồn vốn ODA này hoàn toàn tuân theo quy định về quản lý chi 
tiêu của Luật Ngân sách Nhà nước, không chịu sự ràng buộc về các quy định thủ 
tục chi tiêu của nhà tài trọ (trừ trường hợp có quy định trong thỏa thuận tài trợ).

b) Đối với các chương trình, các khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu, chủ 
chương trình phải lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan 
liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể co chế sử dụng nguồn 
vốn ODA của chương trình hoặc khoản hỗ trợ ngân sách.

IV. Kế hoach tài chính của dự án ODA

1. Nguyên tắc lập kế hoạch tài chính đối vói các dự án ODA

4



“Kế hoạch tài chính” là kế hoạch vốn đầu tư (đối với dự án XDCB), hoặc 
kế hoạch vốn HCSN (đối với dự án HCSN) hoặc kế hoạch cho vay tín dụng (đối 
với các dự án tín dụng). Nội dung của kế hoạch tài chính bao gồm kế hoạch vốn 
ODA (vốn vay nợ, vốn viện trợ không hoàn lại, phân theo tùng nước hoặc tổ 
chức tài trợ), vốn đối ứng trong nước (vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách 
địa phương, vốn tín dụng trong nước, vốn tự có của chủ đầu tư, vốn đóng góp 
của người hưởng lợi dự án, nguồn vồn do được hoàn thuế Giá trị gia tăng (nếu 
có) và các nguồn vốn khác theo quy định của luật pháp Việt Nam).

Đối với các dự án hỗn hợp XDCB và HCSN, chủ dự án lập và trình duyệt 
kế hoạch tài chính cụ thể theo từng loại nội dung chi của dự án.

Đối với các dự án có nhiều chủ dự án, từng chủ dự án chịu trách nhiệm 
lập kế hoạch tài chính cho phần dự án do chủ dự án thực hiện. Trường hợp dự án 
có nhiều chủ dự án và có một cơ quan đầu mối điều phối chung việc thực hiện 
dự án, cơ quan điều phối chung sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính phần 
hoạt động do cơ quan điều phối thực hiện, đồng thời tổng hợp kế hoạch tài chính 
chung, của toàn dự án.

Các cơ quan chủ quản phải ưu tiên bố trí vốn đối ứng trong dự toán ngân 
sách hàng năm nhăm thực hiện các cam kết tại các điều ước quốc tế về ODA và 
phù hợp với khả năng giải ngân thực tế hàng năm của dự án ODA.

Kế hoạch tài chính hàng năm của dự án phải thể hiện các nội dung chi chi 
tiết theo từng hợp phần, từng hoạt động chính của dự án, chi tiết theo từng 
nguồn vốn tài trợ, vốn đồi ứng, vốn đóng góp của người hưởng lợi, vốn tín dụng 
(nếu có) và phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ cơ sở, căn cứ tính toán từng 
khoản chi.

Kế hoạch tài chính hàng năm của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt, thông báo là cơ sở để kiểm soát thanh toán, rút vốn đối ứng và vốn 
ODA cho dự án. Sau khi có kế hoạch tài chính được duyệt, Ban quản lý dự án 
gửi kế hoạch tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại) và Cơ quan 
kiểm soát chi.

Mẫu biểu Kế hoạch tài chính năm của dự án ODA thực hiện theo hướng 
dẫn tại Phụ lục số 1.

2. Lập kế hoạch tài chính đối với các dự án thuộc diện ngân sách cấp
phát

a) Hàng năm, vào thời điểm lập, trình và xét duyệt dự toán NSNN theo 
quy định hiện hành, chủ dự án căn cứ tiến độ thực hiện dự án lập kế hoạch vốn 
đầu tư của dự án (đối với dự án đầu tư XDCB) hay kế hoạch vốn HCSN (đối với 
dự án HCSN) gửi Bộ chủ quản (nếu dự án do trung ương quản lý), gửi UBND 
tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương (nếu dự án do địa phương quản lý), để 
tổng hợp vào kế hoạch ngân sách chung của Bộ, tỉnh gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tổng hợp NSNN trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.
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b) Quy trình phê duyệt, phân bổ và thông báo kế hoạch vốn đầu tư, kế 
hoạch vốn HCSN cho dự án tuân thủ đúng các quy định hiện hành trong nước về 
lập và chấp hành NSNN. Quyết định của các Bộ chủ quản hay UBND tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hay kế hoạch vốn 
HCSN cho dự án phải được gửi đến Bộ Tài chính/Sở Tài chính và Kho bạc nhà 
nước nơi kiểm soát chi.

c) Đối với những dự án ODA mà Điều ước quốc tế về dự án đã ký nhưng 
chưa có hiệu lực hoặc đã có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư 
trong nước, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm báo cáo Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính (trong thời gian lập dự toán ngân sách) để bố trí trong dự 
phòng chi XDCB hoặc từng lĩnh vực chi HCSN, trình cấp có thẩm quyền quyết 
định (nếu là trường hợp ngân sách trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối 
ứng) hoặc chủ dự án có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản dự án (trong thời 
gian lập dự toán ngân sách) để bố trí trong dự phòng ngân sách địa phương, trình 
cấp có thẩm quyền quyết định (nếu là trường hợp ngân sách địa phương chịu 
trách nhiệm bố trí vốn đối ứng).

d) Đối với các dự án phát sinh sau thời điểm lập kế hoạch ngân sách, cơ 
quan chủ quản dự án lập kế hoạch bổ sung vào thời điểm bổ sung kế hoạch ngân 
sách hàng năm hoặc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xử lý từng 
trường hợp cụ thể.

3. Lập kế hoạch tài chính đối với các dự án vay lại, dự án tín dụng

Hàng năm, vào cùng thời điểm lập, trình và xét duyệt dự toán NSNN theo 
quy định hiện hành, chủ dự án lập kế hoạch tài chính năm của dự án trong đó 
nêu rõ các nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Chủ dự án có trách nhiệm tự cân đối đủ vốn đối ứng theo tiến 
độ thực hiện dự án.

4. Lập kế hoạch tài chính đối với các dự án hỗn hợp vừa cấp phát, 
vừa cho vay lại

Tuỳ theo tính chất của từng hợp phần dự án là cấp phát hay cho vay lại, 
chủ dự án áp dụng quy trình lập và trình duyệt kế  hoạch tài chính của dự án 
tương ứng với từng hợp phần của dự án theo quy định tại các Khoản 1.2,3 trên 
đây.

V. Ngân hàng phục vụ và tài khoản của dự án
1.“Ngân hàng phục vụ” là một ngân hàng thương mại được lựa chọn 

trong danh sách các ngân hàng thương mại đủ tiêu chuẩn để uỷ quyền thực hiện 
việc giao dịch đối ngoại phục vụ dự án do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ 
Tài chính xác định và công bố hoặc theo thoả thuận giữa Chính phủ và nhà tài 
trợ trong điều ước quốc tế đã ký kết.

2. Trách nhiệm của Ngân hàng phục vụ

Ngân hàng phục vụ, theo đề nghị của chủ dự án hoặc cơ quan được giao 
nhiệm vụ là chủ tài khoản theo thiết kế của dự án, mở các tài khoản liên quan
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của dự án và thực hiện các giao dịch thanh toán, rút vốn căn cứ theo quy định 
hiện hành.

Ngân hàng phục vụ có trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp cho dự án đầy 
đủ các thông tin để thực hiện các giao dịch thanh toán trong và ngoài nước qua 
hệ thống ngân hàng.

Định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu, ngân hàng phục vụ có trách 
nhiệm gửi báo cáo sao kê tài khoản tạm ứng cho chủ tài khoản.

Định kỳ hàng tháng và khi chủ tài khoản có yêu cầu, ngân hàng phục vụ 
thông báo cho chủ tài khoản số lãi phát sinh trên các tài khoản tạm ứng của các 
dự án; số phí phục vụ do ngân hàng phục vụ thu; số chênh lệch giữa lãi và phí; 
số dư đầu kỳ, cuối kỳ.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo có số tiền đã rút từ 
ngân hàng nước ngoài, ngân hàng phục vụ thực hiện ghi có vào tài khoản của dự 
án và thông báo cho chủ dự án biết.

3. Tài khoản nguồn vốn ODA
a) Tài khoản tại ngân hàng phục vụ

Chủ dự án hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ là chủ tài khoản theo thiết kế 
của dự án mở tài khoản giao dịch; tài khoản tạm ứng/tài khoản đặc biệt tại Ngân 
hàng phục vụ theo yêu cầu thanh toán của dự án, phù hợp quy định hiện hành 
trong nước và quy định trong thỏa thuận tài trợ.

Các dự án có nhiều nguồn tài trợ khác nhau phải mở các tài khoản riêng 
để theo dõi từng nguồn vốn rút về.

Trường hợp dự án có nhiều cấp quản lý thực hiện và theo thoả thuận với 
nhà tài trợ có thiết kế tài khoản tạm ứng cấp 2, chủ dự án theo phân cấp mở tài 
khoản tạm ứng cấp 2 tại chi nhánh ngân hàng phục vụ.

Số dư trên tài khoản tạm ứng được hưởng lãi phát sinh theo mức lãi suất 
do ngân hàng phục vụ quy định hoặc theo mức lãi suất thoả thuận giữa ngân 
hàng phục vụ và chủ tài khoản. Lãi phát sinh trên các tài khoản này là nguồn thu 
của NSNN đối với dự án thuộc diện NSNN cấp phát; và là nguồn thu của chủ dự 
án đoi với dự án NSNN cho vay lại.

Đối với các dự án hỗn hợp vừa có hợp phần được NSNN cấp phát kinh 
phí vừa có hợp phần được NSNN cho vay lại cùng sử dụng chung một tài khoản 
tạm ứng/tài khoản đặc biệt (thời điểm NSNN cho vay lại là thời điểm rút vốn từ 
tài khoản tạm ứng/tài khoản đặc biệt), lãi phát sinh trên tài khoản là nguồn thu 
của NSNN.

Chủ dự án có trách nhiệm đề nghị ngân hàng phục vụ mở tài khoản riêng 
theo dõi lãi phát sinh.

Lãi phát sinh trên tài khoản tạm ứng của các dự án thuộc đối tượng được 
NSNN cấp phát được sử dụng để chi trả các khoản phí dịch vụ của ngân hàng 
phục vụ. Khi kết thúc dự án, số lãi phát sinh không sử dụng hết phải nộp vào
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NSNN. Trường hợp lãi phát sinh không đủ để trả phí dịch vụ ngân hàng, chủ dự 
án lập kế hoạch xin vốn đối ứng để thanh toán.

Hàng năm, chủ dự án có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính tình hình sử 
dụng lãi phát sinh trên số dư tài khoản tạm ứng.

b) Tài khoản tại hệ thống kho bạc nhà nước

Tuỳ theo yêu cầu tổ chức thực hiện của dự án và thoả thuận bằng văn bản 
với nhà tài trợ, chủ dự án mở tài khoản nguồn vốn ODA của dự án tại hệ thống 
kho bạc nhà nước để tiếp nhận nguồn vốn ODA tạm ứng và thực hiện thanh toán 
cho dự án sau khi có kiểm soát chi của kho bạc.

4. Phí dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng phục vụ được hưởng phí theo quy định hiện hành về thu phí 
dịch vụ đối với các dịch vụ cung cấp cho dự án.

Phí dịch vụ ngân hàng được hạch toán vào tổng chi phí của dự án.

Phần II 

KIỂM SOÁT CHI VÀ QUẢN LÝ GIẢI NGÂN

I. Kiểm soát chi
1. Nguyên tắc kiểm soát chi
a) Kiểm soát chi nhằm đảm bảo chi tiêu của dự án phù hợp với Hiệp 

định/Văn kiện dự án (về nội dung chi tiêu và phương thức mua sắm, tỷ lệ tài trợ 
đúng Hiệp định, hợp đồng được ký kết và phê duyệt hợp lệ, đảm bảo việc kiểm 
tra trước của nhà tài trợ (nếu có)) và phù hợp các quy định quản lý tài chính 
trong nước hiện hành. Trường hợp các điều ước quốc tế hoặc các hợp đồng đã 
được phê duyệt hợp lệ có quy định khác với các quy định quản lý tài chính hiện 
hành trong nước thì thực hiện kiểm soát chi và thanh toán theo điều ước quốc tế 
hoặc hợp đồng đã được phê duyệt, sau đó cơ quan kiểm soát chi có quyền đề 
nghị cấp thẩm quyền đã phê duyệt điều ước quốc tế hoặc phê duyệt hợp đồng 
xem xét lại các điều ước quốc tế hoặc hợp đồng đã được phê duyệt.

b) Kiểm soát chi áp dụng đối với mọi hoạt động chi tiêu của dự án do các 
cơ quan kiểm soát chi nêu ở Khoản 2 dưới đây thực hiện tương ứng với từng 
loại dự án.

Đối với trường hợp thanh toán theo hình thức thư tín dụng (L/C) hoặc 
thanh toán trực tiếp theo hình thức Thư uỷ quyền thanh toán không huỷ ngang, 
việc kiểm soát bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán do ngân hàng thanh toán theo hình 
thức L/C thực hiện phù hợp với thông lệ thanh toán quốc tế. Đối với các trường 
hợp thanh toán cho các hợp đồng xây lắp hay hợp đồng tư vấn của một số nhà 
tài trợ có áp dụng hình thức thanh toán L/C hồ sơ thanh toán của các hợp đồng 
này vẫn phải gửi đến cơ quan kiểm soát chi để thực hiện kiểm soát chi sau.
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c) Việc kiểm soát hồ sơ đề nghị thanh toán để rút vốn ngoài nước của dự 
án ODA không bị hạn chế bởi kế hoạch tài chính hàng năm của dự án nhung 
không vượt quá kế hoạch tài chính chung của toàn dự án.

d) Kiểm soát chi trước là việc Cơ quan kiếm soát chi kiểm tra, xác nhận 
tính hợp lệ của khoản chi trước khi Ban quản lý dự án rút vốn thanh toán cho 
người thụ hưởng. Kiểm soát chi trước áp dụng trong mọi đề nghị thanh toán, trừ 
trường hợp quy định tại Mục đ dưới đây.

đ) Kiểm soát chi sau là việc Cơ quan kiểm soát chi kiểm tra, xác nhận tính 
hợp lệ của khoản chi sau khi Ban quản lý dự án đã rút vốn thanh toán cho người 
thụ hưởng. Kiểm soát chi sau áp dụng cho các trường hợp sau:

- Thanh toán từ Tài khoản tạm ứng/Tài khoản đặc biệt (sau đây viết tắt là 
TKTƯ) đối với các dự án chỉ có một cấp TKTƯ, hoặc thanh toán từ TKTƯ cấp 
1 đối với dự án có nhiều cấp TKTƯ, trên cơ sở chủ dự án có đề nghị bằng văn 
bản gửi Bộ Tài chính và Cơ quan kiểm soát chi.

- Thanh toán trực tiếp cho các dự án vay lại (trừ trường hợp thanh toán lần 
cuối cho các hợp đồng hoặc đối với các hợp đồng chỉ thanh toán một lần phải áp 
dụng kiểm soát chi trước).

- Kiểm soát chi sau đối với các dự án do JBIC tài trợ áp dụng theo hướng 
dẫn tại Phụ lục số 2.

2. Cơ quan kiểm soát chi:

a) Kho bạc nhà nước các cấp (theo phân cấp thực hiện của từng dự án) 
thực hiện việc kiêm soát các hồ sơ thanh toán của dự án thuộc diện NSNN cấp 
phát toàn bộ hoặc các hợp phần được NSNN cấp phát, kể cả các hợp phần phi 
tín dụng được cấp phát trong các dự án tín dụng.

b) Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc cơ quan cho vay lại khác được Bộ 
Tài chính uỷ quyền cho vay lại thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của 
các dự án thuộc diện cho vay lại toàn bộ.

c) Đối với các dự án hỗn hợp vừa cấp phát vừa cho vay lại, nếu các họp 
phần này thực hiện độc lập, thanh toán bằng nguồn vốn độc lập thì theo yêu cầu 
của chủ dự án, Bộ Tài chính có thể xác định cơ quan kiểm soát chi thích họp 
đảm bảo nguyên tắc không có hai cơ quan kiểm soát chi cùng kiểm soát một 
hoạt động chi tiêu của dự án.

d) Đối với các dự án tín dụng hoặc hợp phàn tín dụng trong các dự án hỗn 
hợp, tô chức tín dụng nhận vay lại vốn tự chịu trách nhiệm về việc kiểm soát chi 
các hoạt động cho vay tín dụng và các hợp phần phi tín dụng tài trợ bằng nguồn 
vốn ODA vay lại.

3. Hồ sơ và thủ tục kiểm soát chi

a) Hồ sơ và thủ tục kiểm soát chi đối với các dự án XDCB hay thành phần 
chi XDCB trong các dự án hỗn hợp (kể cả các dự án vay lại): thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hương

9



dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và 
xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN và các văn bản sửa đối, bổ sung, thay thế (nếu 
có) và các quy định tại Thông tư này.

b) Hồ sơ và thủ tục kiểm soát chi đối với các dự án HCSN hay thành phần 
chi HCSN trong các dự án hỗn hợp (kể cả các dự án vay lại): thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc nhà 
nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và các quy định tại 
Thông tư này .

c) Hồ sơ và quy trình kiểm soát chi đối với các dự án tín dụng hoặc hợp 
phân tín dụng trong các dự án thực hiện theo quy định của các tổ chức tín dụng 
sử dụng vốn ODA vay lại và phù hợp với quy định của hiệp định tài trợ và dự 
án. Tổ chức tín dụng sử dụng vốn ODA vay lại chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tính đúng đắn và hợp lệ của các khoản cho vay tín dụng và các khoản chi tiêu 
phi tín dụng trong sao kê chỉ tiêu gửi Bộ  Tài chính khi làm đề nghị rút vốn ngoài 
nước.

d) Ngoài các hồ sơ quy định tại các Điểm a, b, c nêu trên, cần bổ sung
thêm:

- Điều ước quốc tế về ODA đã ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ và các tài 
liệu dự án liên quan khác (bản sao có ký tên đóng dấu của đơn vị sao).

- Các tài liệu liên quan đến tỷ lệ tài trợ của dự án (các điều chỉnh, bổ sung, 
công văn chỉ đạo của cấp có thấm quyền hoặc ban quản lý dự án trung ương, thư 
không phản đối của nhà tài trợ...).

Trường hợp Dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự 
án. trong đó nếu từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành 
khai thác hoặc phân kỳ đầu tư được ghi trong văn bản phê duyệt của cấp có 
thẩm quyền (Quyết định đầu tư) thì hồ sơ gửi đến cơ quan kiểm soát chi là tổng 
dự toán của dự án thành phần hoặc tiểu dự án -  không phải gửi tổng dự toán của 
cả dự án.

đ) Hồ sơ đề nghị thanh toán gửi đến cơ quan kiểm soát chi nếu bằng tiếng 
nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải có chữ ký, đóng dấu của 
chủ dự án. Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, chính 
xác về nội dung bản dịch tiếng Việt. Các tài liệu cần dịch gồm các tài liệu liên 
quan đến phương thức thanh toán, tỷ lệ tài trợ của dự án, bảng giá trúng thầu, 
họp đồng tóm tắt (kể cả hợp đồng bổ sung, sửa đổi), thư không phản đối của nhà 
tài trợ liên quan đến nội dung thanh toán. Cơ quan kiểm soát chi có trách nhiệm 
hướng dẫn thống nhất cho các chủ dự án các tài liệu cần dịch trên tinh thần đơn 
giản hoá tối đa thủ tục hành chính.

e) Trường hợp chủ dự án lựa chọn ký kết hợp đồng theo hình thức trọn 
gói (giá trọn gói đối với cả hợp đồng hoặc giá trọn gói đối với một phần công 
việc của hợp đồng) thì việc kiểm soát thanh toán được thực hiện theo đề nghị 
của chủ dự án, phù hợp  với tiến độ thực hiện hợp đồng và các điều kiện thanh
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toán đã ký kết trong hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan kiểm 
soát chi không yêu cầu chủ dự án cung cấp các chứng từ chi tiêu chi tiết liên 
quan đến nội dung thanh toán theo giá trọn gói đó.

4. Xác nhận kiểm soát chi

a) Sau khi kiểm soát chi, Cơ quan kiểm soát chi xác nhận vào Giấy đề 
nghị thanh toán vốn đầu tư (đối với dự án XDCB/thành phần XDCB) theo 
Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng 
thuộc nguồn vốn NSNN hoặc Giấy đề nghị xác nhận tạm ứng/thanh toán vốn dự 
án ODA (đối với dự án HCSN/thành phần HCSN) (sau đây gọi chung là Giấy đề 
nghị thanh toán) theo giá trị đồng tiền quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Mẫu Giấy đề nghị xác nhận tạm ứng/thanh toán vốn dự án ODA theo Phụ 
lục số 3.

Giá trị đề nghị tạm ứng hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành đủ 
điều kiện thanh toán được Cơ quan kiểm soát chi xác nhận phải xác định rõ số 
vốn được thanh toán bàng nguồn vốn ODA, nguồn vốn đối ứng phù hợp với tỷ 
lệ tài trợ quy định đối với từng hạng mục, công trình.

Trường hợp hợp đồng có các khối lượng công việc được khoán gọn 
(lumpsum) thì thanh toán như họp đồng khoán gọn.

Đối với các hạng mục công việc hoặc hợp đồng được tài trợ 100% bằng 
nguồn vốn ODA, thì giá trị khối lượng công việc được Cơ quan kiểm soát chi 
xác nhận đủ điều kiện thanh toán để rút vốn ODA là giá trị không bao gồm thuê 
Giá trị gia tăng (GTGT). Phần thuế GTGT (nếu có) được ghi thành một dòng 
riêng trong Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư. Trường hợp, theo hiệp định tài 
trợ, hoặc trong quá trình thực hiện dự án, nhà tài trợ đồng ý bằng văn bản tài trợ 
100% cả thuế GTGT thì giá trị khối lượng công việc được Cơ quan kiểm soát 
chi xác nhận đủ điều kiện thanh toán để rút vốn ODA là giá trị bao gồm cả thuế.

Đối với các hạng mục công việc hoặc hợp đồng có tỷ lệ tài trợ bằng 
nguồn vốn ODA dưới 100%, tổng giá trị khối lượng công việc được Cơ quan 
kiểm soát chi xác nhận đủ điêu kiện thanh toán là giá trị bao gồm cả thuế GTGT, 
từ đó tính toán xác định giá trị được tài trợ bằng nguồn vốn ODA theo tỷ lệ tài 
trợ đã quy định trong hiệp định tài trợ.

Trường hợp các bên tham gia ký kết hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn 
do Hiệp hội quốc tế và kỹ sư tư vấn (FIDIC) biên soạn, nếu có khối lượng phát 
sinh dưới 10% giá trị gói thầu thì cơ quan kiểm soát chi được xác nhận theo đề 
nghị của chủ dự án có xác nhận của tư vấn giám sát khi chưa có dự toán phát 
sinh của cấp có thẩm quyền phê duyệt; giá trị phát sinh trên 10% giá trị gói thầu 
thì cơ quan kiểm soát chi được phép xác nhận 80% giá trị khối lượng phát sinh 
khi chưa có dự toán phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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b) Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan 
kiểm soát chi là cơ sở để đề nghị rút vốn ODA. Mỗi Giấy đề nghị thanh toán 
vốn đầu tư chỉ được sử dụng một lần để rút vốn ODA.

c) Cơ quan kiểm soát chi có trách nhiệm kiểm soát chi hoặc từ chối thanh 
toán trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ.

II. Thanh toán vốn đối ứng

1. Đối với các dư án hoặc hợp phần thuộc đối tượng ngân sách cấp 
phát: Căn cứ kết quả kiểm soát chi đã xác định trên Giấy đề nghị thanh toán vốn 
đầu tư, kho bạc nhà nước các cấp thực hiện thanh toán phần vốn đối ứng được 
ngân sách cấp phát cho dự án, phù hợp với kế hoạch vốn đối ứng đã được phê 
duyệt hàng năm.

2. Đối với các dự án cho vay lại, dự án tín dụng hoặc dự án hỗn hợp 
vừa cấp phát, vừa cho vay lại/tín dụng: Doanh nghiệp/tổ chức tín dụng thực 
hiện việc thanh toán phân vốn đối ứng cho dự án tương ứng với số vốn thuộc 
trách nhiệm tự bố trí vốn đối ứng.

3. Đối với các dự án có phần đóng góp của Người hưởng lợi từ  dự án:
Chủ dự án có trách nhiệm tự tổ chức việc thu và thanh toán phân đóng góp từ 
Người hưởng lợi của dự án theo các quy định, thoả thuận trong hiệp định tài trợ 
và phù hợp với các quy định hiện hành trong nước (nêu có).

III. Quy định về giải ngân thanh toán bằng nguồn vốn ODA áp dụng 
đối với các dự án

1. Các hình thức giải ngân áp dụng đối với các dự án
Tuỳ thuộc vào quy định trong hiệp định, thoả thuận tài trợ và yêu cầu của 

từng lần thanh toán, việc rút vốn, thanh toán bằng nguồn vốn ODA theo phương 
thức tài trợ dự án được thực hiện theo một hoặc một số các hình thức sau: rút 
vốn thanh toán trực tiếp/hoặc chuyển tiền, rút vốn thanh toán theo hình thức thư 
cam kết/hoặc cam kết đặc biệt, rút vốn hoàn vốn, rút vốn hồi tố, thanh toán qua 
tài khoản đặc biệt/hoặc tài khoản tạm ứng và một số hình thức rút vốn đặc biệt 
khác theo thoả thuận riêng với nhà tài trợ.

Đối với các dự án tài trợ bằng nguồn vốn JBIC, việc giải ngân thanh toán 
thực hiện theo Phụ lục số 2.

2. Hồ sơ rút vốn gửi lần đầu
Ban quản lý dự án gửi Hồ sơ ban đầu làm căn cứ quản lý việc rút vốn 

ODA cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại). Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

- Quyết định đầu tư Dự án của cấp có thẩm quyền;

- Điều ước quốc tế về ODA đã ký giữa Việt Nam và nhà tài trợ và tài liệu 
dự án liên quan khác (trừ trường hợp điều ước quốc tế do Bộ Tài chính trực tiếp 
ký kết);

- Kế hoạch tài chính năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
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- Thoả thuận cho vay lại đã ký giữa chủ đầu tư và cơ quan được uỷ quyền 
cho vay lại (nếu là dự án thuộc diện vay lại);

- Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đơn vị trúng thầu (hoặc 
quyết định chỉ định thầu);

- Hợp đồng (xây lắp, mua sắm, tư vấn, v.v...) giữa chủ đầu tư với nhà 
thầu hoặc dự toán chi tiêu được phê duyệt (nếu hoạt động chi tiêu không theo 
hình thức hợp đồng) trong trường hợp Bộ Tài chính phải cung cấp hợp đồng cho 
nhà tài trợ;

- Trường hợp họp đồng thuộc đối tượng cần có ý kiến trước của nhà tài 
trợ, cần có thêm "ý kiến không phản đối" (no objection) của nhà tài trợ;

- Bảo lãnh thực hiện của ngân hàng nhà thầu;

Ban quản lý dự án chỉ cần gửi các tài liệu trên một lần đối với toàn bộ dự 
án, riêng kế hoạch vốn đầu tư/kế hoạch tài chính được gửi hàng năm. Các tài 
liệu trên chỉ cần gửi bản sao. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tính xác thực của các bản sao cung cấp cho Bộ Tài chính.

Hồ sơ rút vốn từ lần thứ hai trở đi được quy định cụ thể đối với từng hình 
thức rút vốn dưới đây:

3. Thủ tục Thanh toán trực tiếp/hoặc chuyển tiền
a) Thanh toán trực tiếp/ hoặc chuyển tiền là hình thức thanh toán mà 

theo đề nghị của bên vay, nhà tài trợ sẽ chuyến tiền thanh toán trực tiếp cho nhà 
thầu/nhà cung cấp hàng hoá/dịch vụ.

Khi có nhu cầu rút vốn để thanh toán theo thủ tục thanh toán trực tiếp/ 
hoặc chuyến tiền, Ban quản lý dự án gửi các tài liệu sau đến Bộ Tài chính (Vụ 
Tài chính Đối ngoại):

- Công văn đề nghị rút vốn kèm theo Đơn rút vốn và các sao kê theo mẫu 
và các chứng từ cần thiết theo quy định của nhà tài trợ;

- Hoá đơn/đề nghị thanh toán của nhà thầu;

- Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận (bản gốc) của Cơ quan kiểm soát 
chi đối với trường hợp áp dụng thủ tục kiểm soát chi trước;

- Trong những trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính có thể yêu cầu Ban quản 
lý dự án cung cấp các tài liệu bổ sung chứng minh việc rút vốn hợp lệ.

Trong vòng 5 ngày làm việc kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính 
(Vụ Tài chính Đối ngoại) xem xét ký/ hoặc đồng ký Đơn rút vốn gửi nhà tài trợ 
đê xem xét, nếu nhà tài trợ chấp nhận sẽ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của 
nhà thầu.

b) Thủ tục Thanh toán trực tiếp theo Thư uỷ quyền rút vốn không 
huỷ ngang (thường áp dụng đối với các hợp đồng mua thiết bị trong một số các 
dự án của các nhà tài trợ song phương).
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Trên cơ sở hợp đồng thương mại được ký kết và phê duyệt theo quy định 
hiện hành, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại) công 
văn đề nghị rút vốn và hồ sơ liên quan.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính 
(Vụ Tài chính Đối ngoại) xem xét gửi Thư uỷ quyền rút vốn không huỷ ngang 
cho cơ quan được nhà tài trợ uỷ quyền quản lý rút vốn để thanh toán cho nhà 
thầu/nhà cung cấp/tư vấn theo hợp đồng.

4. Thủ tục Thư cam kết/Cam kết đặc biệt
Thủ tục thanh toán bằng thư cam kết là hình thức thanh toán mà theo đề 

nghị của bên vay, nhà tài trợ phát hành một thư cam kết không huỷ ngang/hoặc 
cam kết đặc biệt đảm bảo trả tiên cho ngân hàng thương mại đối với khoản 
thanh toán đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện cho nhà cung cấp theo một Thư tín 
dụng (L/C).

Khi có nhu cầu rút vốn thanh toán theo thủ tục thư cam kết/hay cam kết 
đặc biệt, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài chính công văn đề nghị nhà tài trợ phát, 
hành thư cam kết/ và đơn xin phát hành thư cam kết (Đơn rứt vốn) theo mẫu của 
nhà tài trợ (nếu cần), cùng các sao kê theo mẫu của nhà tài trợ và dự thảo L/C., 
hoặc bản sao L/C đã mở.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lộ, Bộ Tài chính 
xem xét ký/hoặc đồng ký Đơn rút vốn đề nghị nhà tài trợ phát hành thư cam kết 
và cỏ thông báo gửi ngân hàng phục vụ.

5. Thủ tục thanh toán bằng L/C không cần thư cam kết (áp dụng đối 
với một số trường hợp nhà tài trợ song phương uỷ quyền cho một ngân hàng 
thay mặt nhà tài trợ quản lý vốn ODA đồng thời thực hiện vai trò là ngân hàng 
người bán).

Khi trong hợp đồng thương mại có điều khoản thanh toán bằng L/C không 
cần thư cam kết, Ban quản lý dự án gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Đối ngoại ) 
công văn đề nghị mở L/C kèm theo bản sao hợp đồng thương mại và hồ sơ liên 
quan.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính 
xem xét có ý kiến về việc mở L/C gửi Ban quản lý dự án và ngân hàng phục vụ, 
và gửi Thư thông báo uỷ quyền thanh toán không huỷ ngang cho ngân hàng 
được uỷ quyền của nhà tài trợ để thanh toán theo L/C.

6. Thủ tục Hoàn vốn/hồi tố
Thủ tục hoàn vốn là phương thức mà nhà tài trợ thanh toán tiền từ tài 

khoản vốn vay vào tài khoản của bên vay chỉ định để hoàn lại số tiền bên vay/cơ 
quan thực hiện dự án đã chi bằng nguồn vốn của mình cho các khoản chi hợp lệ 
được tài trợ bằng vốn vay.

Trường hợp đặc biệt của thủ tục thanh toán hoàn vốn là thanh toán hồi tố. 
Thanh toán hồi tố là hình thức thanh toán mà nhà tài trợ tài trợ cho các khoản 
chi hợp lệ của dự án đã phát sinh trước thời điểm hiệu lực của dự án, và đã được

14






